
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


PHÒNG TUYỂN SINH – ĐÀO TẠO


BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG TRONG BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: VÕ THỊ XUÂN THƠ
	STT
	Tiêu chí,

Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng chưa có (tái tạo được)
	Minh chứng không có (không tái tạo được)
	Minh chứng ở đơn vị khác (ở phòng nào, khoa nào cần ghi rõ)
	Ghi tên văn bản từng minh chứng chưa có, không có, minh chứng ở đơn vị khác
	Tên minh chứng

	1 
	4.06
	4.06.1.01
	X
(QĐ năm 2014, 2015)
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình  đào tạo Cao đẳng 2014, 2015, 2016, 2017

	2 
	
	4.06.1.02
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Trung cấp nghề 2015

	3 
	
	4.06.1.03
	
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề 2015

	4 
	
	4.06.1.04
	X
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp 2015, 2016

	5 
	
	4.06.1.05
	X
	
	
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng 2017

	6 
	
	4.06.1.06
	X

(chưa đủ)
	X
(ĐH Bách khoa TP. HCM)
	
	
	CTĐT của các Trường ĐH: SPKT TP. HCM, Bách Khoa TP. HCM, Công nghiệp TP.HCM

	7 
	4.07
	4.07.1.01

	X
	
	
	
	- Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT

- Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

	8 
	
	4.07.1.02
	
	
	
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2012, 2013, 2014, 2015

	9 
	
	4.07.1.03
4.04.2.02
	
	
	Các khoa
(Động lực, Điện-Điện tử)
	
	Các biên bản họp khoa về chương trình

	10 
	
	4.07.1.04
4.05.1.07
	X
	
	
	
	Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa

	11 
	
	4.07.1.05
4.04.1.02
	X
(chưa đủ)
	
	
	
	Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu: 168/QĐ-LTT-TC ngày 10/02/2015 thành lập HĐ nghiệm thu cấp trường CTĐT, CTĐCCT các Học phần đào tạo bậc cao đẳng theo học chế tín chỉ.

	12 
	
	4.07.1.06
	
	
	
	
	Báo cáo tổng kết 3 năm về hoạt động đào tạo và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020

	13 
	
	4.07.1.07
	
	
	
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng khóa 2017

	14 
	
	4.07.1.08
	
	
	
	
	Chương trình Đào tạo Trung cấp khóa 2017

	15 
	4.08
	4.08.1.01
4.06.1.01
	X
(2014, 2015)
	
	
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2014, 2015, 2016, 2017

	16 
	
	4.08.1.02
2.13.1.07
9.01.1.02
	
	
	- Các Khoa
- TT Quan hệ doanh nghiệp
	
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp

	17 
	
	4.08.1.03
2.13.1.08
8.09.1.02
	
	
	TT Quan hệ doanh nghiệp
	
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp

	18 
	
	4.08.1.04
	
	
	- Các Khoa
- TT Quan hệ doanh nghiệp
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp

	19 
	
	4.08.2.01
	X

(còn thiếu)
	
	Các Khoa
	
	Các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài (khoa Đ-ĐT)

	20 
	4.09
	4.09.1.01
4.07.1.07

4.07.1.08
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo 

	21 
	
	4.09.1.02

4.06.1.05

4.06.1.06
	
	
	
	
	Chương trình đào tạo liên thông

	22 
	
	4.09.1.03
	X
	
	
	
	Biên bản họp về xây dựng chương trình liên thông Cao đẳng

	23 
	
	4.09.1.04

4.06.1.04
	
	
	
	2017
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp 2015, 2016; liên thông Cao đẳng 2017

	24 
	
	4.09.1.05

2.15.1.01

	
	
	
	
	Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, Nghề, Trung cấp (TT 22/2014/TT-BGDĐT; QĐ 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014; QĐ 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015; QĐ 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; QĐ 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ) 

	25 
	
	4.09.2.01
	X
	
	
	
	Quyết định về việc các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học, khi học chương trình liên thông Cao đẳng 2017


